
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TAT 

0109718800

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Lắp ráp và sản xuất thiết bị điện tử, tủ bảng điều khiển 
bảo vệ tự động

2610

2. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Sản xuất thiết bị đo lường, điều khiển tự động hóa

2651

3. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

14. Lập trình máy vi tính 6201

15. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHỆ TAT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAT TRADING AND TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TAT TRADING AND TECHNOLOGY CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976688969
Email: tatcompany.ltd@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm tra trang thiết bị hệ 
thống điện

7120

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển công nghệ tự động hóa

7212

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về Công nghệ và chuyển giao công nghệ
- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; 
huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
;
- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện (không bao gồm hoạt 
động lập dự án đầu tư, đấu thầu công trình điện);
- Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà 
máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến 
áp) ;
- Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi 
trường

7490

21. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

22. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện);  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

29. Hoạt động viễn thông khác 6190

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610
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31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

32. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình (Thiết kế kiến trúc công 
trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; 
Thiết kế cơ - điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước; Thiết 
kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng chống 
cháy nổ công trình ;
Giám sát công tác xây dựng (Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát 
công tác xây dựng công trình giao thông; Giám sát công tác 
xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình ;
- Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công 
trình);
- Lập quy hoạch xây dựng ;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Thiết kế kiến 
trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước 
công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế 
xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết 
kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật) ;
-Quản lý dự án đầu tư xây dựng ;
-Giám sát thi công xây dựng công trình ;
-Kiểm định xây dựng ;
-Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;
-Đánh giá hồ sơ dự thầu ;
-Tư vấn đấu thầu ;
- Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng ;
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;
- Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng ;
- Quản lý chất lượng xây dựng công trình;
-Lập dự án đầu tư xây dựng ;
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng ;
-Tư vấn quản lý dự án ;
- Thi công xây dựng công trình ;
- Khảo sát xây dựng (Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất xây 
dựng; khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công 
trình ;
- Tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công 
công trình điện ;
- Tư vấn thiết kế công trình nhà máy thủy điện; Tư vấn thiết kế 
công trình nhà máy điện gió, điện mặt trời; tư vấn thiết kế công 
trình nhà máy nhiệt điện; tư vấn thiết kế công trình đường dây 
và trạm biến áp;  tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy 
thủy điện;  tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện 
gió, điện mặt trời

7110

33. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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2.000.000.000 VNĐ

34. Xây dựng công trình đường sắt 4211

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

37. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

38. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

39. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

40. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

41. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

42. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

43. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

45. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;
-Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

46. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics 

5229

48. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

49. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

50. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo 
quy định pháp luật 

8299

52. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Bán buôn điện ;
Bán lẻ điện

3512

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 26/07/2021 đến ngày 25/08/2021



STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ THU 
HÀ 

Việt 
Nam

CH1213 – Tòa CT1B, 
Khu nhà ở sỹ quan 
quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân 
viên QP – BTTM –
BQP –TDP Trung 3,  
Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.020.000.000 51,000 132263147

2NGUYỄN 
THÀNH 
LUÂN

Việt 
Nam

Tổ 14, Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

980.000.000 49,000 183979498

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       132263147
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: CH1213 – Tòa CT1B, Khu nhà ở sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân viên QP – BTTM –BQP –TDP Trung 3,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1610 – Tòa CT10B Khu Đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THU HÀ Nữ

24/02/1994 Kinh Việt Nam

29/11/2017 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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